
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (2021 – 2022) 

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11 A – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT (Hình thức: 4 câu tự luận) 

(*): GV có thể chọn một trong các câu để cân bằng đúng theo tỉ lệ mức độ nhận thức ( 5 – 4 - 0,5 – 0,5) 

TT 
Nội dung kiến 

thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao 

 

Tổng 

số 

câu 

hỏi  

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

điểm  
Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

điểm 
Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

điểm 
Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

điểm 

1 
Bài 3: Trung 

Quốc 

Cách mạng Tân 

Hợi (1911) 

 

  
 

  2  
  

 
  

 
  

0,5 

(*) 01 13  

 

2 

 

Bài 6: Chiến 

tranh thế giới 

thứ nhất 

(1914 – 1918) 

Kết cục chiến 

tranh thế giới thứ 

nhất (1914 – 

1918) 

  

 

 

1 

  

 

 

1 

  

 

  

 

0,5 

(*) 

01 7 

3 

Bài 9: Cách 

mạng tháng 

Mười Nga 

năm 1917 và 

cuộc đấu 

tranh bảo vệ 

cách mạng từ 

năm 1917 đến 

năm 1921 

- Từ Cách mạng 

tháng Hai đến 

Cách mạng tháng 

Mười. 

- Ý nghĩa lịch sử 

Cách mạng tháng 

Mười Nga. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2   

 

 

 

0,5 

(*) 

  

 

 

 

0,5  

(*) 

01 12 



4 

Chủ đề: Chủ 

nghĩa tư bản 

giữa hai cuộc 

chiến tranh 

thế giới (1919 

– 1939) 

- Thiết lập trật tự 

thế giới mới theo 

Hệ thống Véc-xai 

– Oa-sinh-tơn. 

- Cuộc khủng 

hoảng kinh tế thế 

giới 1929 – 1933. 

- Nước Đức 

trong những năm 

1933 – 1939. 

  

 

 

 

2  
  

 

 

 

1 
  

 

 

 

0,5 

(*) 

  

 

01 13 

 Tổng điểm  
  

5  
  

3 
  

0,5 
  

0,5 
04 

45 

phút 

 Tỉ lệ  50 % 40 % 5 %  5 %   

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (2021 – 2022) 

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 11 D – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT (Hình thức: 4 câu tự luận) 

(*): GV có thể chọn một trong các câu để cân bằng đúng theo tỉ lệ mức độ nhận thức ( 5 – 3- 1 – 1) 

TT 
Nội dung kiến 

thức 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 

Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao 

Tổng 

số 

câu 

hỏi  

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

điểm  Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

điểm Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

điểm Số 

CH 

Thời 

gian 

(phút) 

Số 

điểm 

1 
Bài 3: Trung 

Quốc 

Cách mạng Tân Hợi 

(1911) 

 

  
 

  2  
  

 
  

 
  

1 

(*) 
01 13  



 

2 

 

Bài 6: Chiến 

tranh thế giới 

thứ nhất 

(1914 – 1918) 

Kết cục chiến 

tranh thế giới thứ 

nhất (1914 – 

1918) 

  

 

 

1 
  

 

 

0,5 
  

 

  

 

 

0,5 

(*) 

01 7 

3 

Bài 9: Cách 

mạng tháng 

Mười Nga 

năm 1917 và 

cuộc đấu 

tranh bảo vệ 

cách mạng từ 

năm 1917 đến 

năm 1921 

- Từ Cách mạng 

tháng Hai đến 

Cách mạng tháng 

Mười. 

- Ý nghĩa lịch sử 

Cách mạng tháng 

Mười Nga. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2 

  

 

 

0,5 

  

 

0,5  

(*) 

01 2 

4 

Chủ đề: Chủ 

nghĩa tư bản 

giữa hai cuộc 

chiến tranh 

thế giới (1919 

– 1939) 

- Thiết lập trật tự 

thế giới mới theo 

Hệ thống Véc-xai 

– Oa-sinh-tơn. 

- Cuộc khủng 

hoảng kinh tế thế 

giới 1929 – 1933. 

- Nước Đức 

trong những năm 

1933 – 1939. 

  

 

 

 

2  
  

 

 

 

0,5 
  

 

 

 

0,5 
  

 

01 13 

 Tổng điểm  
  

5  
  

3 
  

1 
  

1 
04 

45 

phút 

 Tỉ lệ  50 % 30 % 10 %  10 %   



 


